
Nội dung

Thời 

gian

(Phút)

Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 

chơi

Thể dục 

buổi sáng

* NỘI DUNG:

` Hô hấp: Thổi bóng

` Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, 

đưa lên cao.

` Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, 

sang phải; 

- Chân: Đứng lần lượt chân co cao đầu gối

* Mục tiêu:

- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ 

tay, chân, bụng biết tập theo nhịp 

* Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng

- Gậy thể dục

Hoạt động 

học

30-40
THỂ DỤC

 Bò dích dắc qua 5 - 7 điểm

TC: Chạy tiếp sức

KPKH

 Một số côn trùng

Hoạt động 

chơi ngoài 

trời

30-40

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc

40-50

*NỘI DUNG:

- Góc PV: Bán hàng, nấu ăn

- Góc XD: XD khu trang trại ao cá

- Góc T H:  Vẽ, tô màu các con côn trùng - 

chim

- Góc sách: xem sách, làm anlbum về các 

con côn trùng - chim

- Góc ÂN: Biểu diễn văn nghệ

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây

* MỤC TIÊU:

- Bắt chước công việc của người bán hàng, 

công việc nấu ăn. 

- Trẻ trao đổi và thỏa thuận với bạn và xây 

được ao cá theo ý tưởng cá nhân

- Trẻ vẽ, tô màu các con vật trẻ yêu thích

- Trẻ tự chọn sách, xem sách, cắt dán các con 

vật làm anlbum

- Trẻ biểu diễn các bài hát trong chủ đề

- Trẻ chăm sóc cây xanh, cây hoa.

Ăn trưa 60-70

Ngủ trưa 140-150

Ăn phụ 20-30

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích

45-55

`Dùng hột hạt, giấy xé dán, xếp...để tạo thành 

một số con vật.

`Xem tranh ảnh, sách về thế giới động vật.

` Chơi với bảng chun học toán

Nêu gương cuối ngày

`TCM: Chim bói cá rình mồi

` Chơi với đồ chơi ở các góc

`Làn đồ chơi con bướm từ hộp sữa

 Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70

` Cô cho trẻ đi vệ sinh cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng. Cô cùng trẻ lớn chuẩn  bị bàn ghế cho 

` Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Trẻ chơi ở các góc với đồ chơi vật liệu mà trẻ thích, cô cho trẻ  

` Khám phá quan sát con nhện, con giun, con dán bằng kính lúp...

` Quan sát các con côn trùng

` Chơi các trò chơi: Kéo co, xỉa cá mè, dệt vải, mèo bắt chuột, cáo và thỏ, chạy tiếp sức

` Chơi tự do: Chơi với  đồ chơi vận động, chơi với lá cây, màu nước, phấn, lá cây...    

` HĐ lao động: Nhặt lá rụng, lau lá

` Trẻ vệ sinh tay, mặt chuẩn bị giờ ăn, cô chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, cô giới thiệu tên  

` Cô cho trẻ sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ. Cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ:  THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - NGÀY 22/12

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔN TRÙNG - CHIM

80-90

Cô đón trẻ vào lớp, cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cho trẻ lớn hướng dẫn trẻ bé cất đồ

Cô kiểm diện, kiểm tra vệ sinh trẻ.



Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 LQVT

Tách gộp nhóm có số lượng trong 

phạm vi 5, 9

LQVVH

Thơ: Ong và Bướm

Biểu diễn văn nghệ

Hát: Gà trống, mèo con và cún con,Cá 

NH: Cái bống

TC: Hát theo hình vẽ

* CHUẨN BỊ:

- Bộ đồ dùng bán hàng, đồ chơi nấu 

ăn, các thực phẩm hải sản...

- Khối gỗ, sỏi, hột hạt, lắp ghép cây 

hoa, các con vật...

- Bàn, ghế, bút,giấy A4, giấy màu...

- Đệm, chiếu, sách, tranh ảnh con 

vật, kéo...

- Các bình, dụng cụ chăm sóc cây

` Từ: Con chuồn chuồn, con muỗi, 

con ruồi 

Câu: Con chuồn chuồn có cánh rất 

đẹp; con muỗi đốt người là  côn 

trùng phải tiêu diệt; con ruồi xanh ...

 Nêu gương cuối ngày

` Từ: Chim khướu, chim họa mi, 

chim én

 Câu: Chim khướu có bộ lông màu 

đen; chim họa mi lông vàng hót rất 

hay; chim én bay từng đàn trên... 

Nêu gương cuối ngày

Vẽ, xé dán, nặn... các con vật.

Vệ sinh, cất đồ dùng, đồ chơi.

Bình cờ phát phiếu bé ngoan

trẻ ngồi vào bàn ăn phụ, cô giới thiệu tên món ăn phụ

  xem hình ảnh, bài hát về các con vật, múa hát, phụ huynh đến đón cô trao đổi tình hình của trẻ ở lớp-> trả trẻ

Ký duyệt

Nguyễn Thị Kim Dung

đi như gấu bò như chuột, kéo co

* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, cho trẻ kể tên các góc 

chơi mà cô chuẩn bị, nói tên các vật liệu mới

 cho trẻ tự nhận góc chơi, trẻ tự phân vai chơi 

- Tổ chức chơi: Cô cho trẻ nhẹ nhàng về góc chơi, cô bao quát trẻ chơi, nhắc 

nhở trẻ chơi và liên kết các góc chơi với nhau.

- Nhận xét: Cô nhận xét các góc chơi, cho trẻ tập trung về góc tạo hình để 

xem các sản phẩm cuae các bạn, cho trẻ giới thiệu về sản phẩm của mình, 

các bạn nhận xét, cô nhận xét chung tuyên dương trẻ, cho trẻ thu dọn đồ chơi

 món ăn được chế biến từ thịt động vật, giá trị dinh dưỡng, cô động viên trẻ ăn hết xuất. Không kén chọn thức ăn.

 trẻ ngủ cô bao quát cho trẻ ngủ, đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

 Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 5 tuần từ ngày 08/12/2025 đến ngày 16/01/2026

Tuần 5: Từ ngày 12/01 - 16/01/2026   Sáng:  Đỗ Thị Thủ    Chiều:  Lò Thị Diên

 dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ chơi với các đồ chơi, cô cùng trẻ đọc thơ, câu đố về các con vật

 * Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình 

thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều

* Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác theo nhịp hô mỗi động tác tập 3 lần x 8 nhịp )

* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "con thỏ" hoặc đi nhẹ nhàng 3, 4 vòng vào lớp

- Tập kết hợp với bài hát "Con cào cào"
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